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quả thực nghiệm cho thấy, học sinh rất chăm chỉ học tập, trung thực và trách nhiệm trong các hoạt động 
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trên lớp và báo cáo kết quả thu được sau mỗi hoạt động; bước đấu học sình đã vận dụng những kiến thức 
dã học vào thực tiễn.
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1. Đặt vấn đề
Giáo dục phổ thòng nước ta đang thực hiện bước 

chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang 
tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan 
tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm 
học sinh vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo 
được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc 
chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một 
chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn 
luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất.

Ngày nay, dạy học phát triển phẩm chất, năng lực 
đang trở nên phổ biến trên thế giới. Dạy học phát triển 
phẩm chất, năng lực thể hiện sự quan tâm tới việc người 
học làm được gì sau quá trì nh đào tạo chứ không thuần 
túy là chỉ biết được gì; quan tâm tới người dạy sẽ dạy 
như thế nào để hình thành phẩm chất, năng lực của 
người học chứ không phải chỉ là dạy nội dung gì cho 
người học với mong muốn người học biết càng nhiều, 
càng sâu. Dạy học hiện đại đặt ra hàng loạt các yêu cầu 
đối với các thành tố của hoạt động dạy học, trong đó đặc 
biệt lưu tâm đến phương pháp dạy học phát triển phẩm 
chất, năng lực cho người học.

Môn Công nghệ là một môn mang tính ứng dụng 
cao. Hầu hết các nội dung môn học đều gắn với những 
ứng dụng trong thực tiễn. Vì vậy, dạy học môn Công 
nghệ có hiệu quả đòi hỏi phải có đầy đú trang thiết bị cần 
thiết: Mô hình, vật thật, tranh ảnh,... Môn Công nghệ là 
môn có khá nhiều nội dung trừu tượng, nhiều khi giải 
thích học sinh cũng không hiểu được nhưng nếu quan 
sát bằng phương tiện trực quan kết hợp với lời giảng của 
giáo viên thì học sinh có thể hiểu và nắm bài rất nhanh.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về sự hình thành phầm chất và 

năng lực

2.1.1. Phương pháp hình thành, phát triển phẩm chất 
chủ yếu và năng lực chung

Môn Cõng nghệ có lợi thế giúp học sinh hình thành 
và phát triển phẩm chất chủ yểu, đặc biệt là tính chăm 
chỉ, trung thực, trách nhiệm thông qua những nội dung 
giáo dục liên quan đến môi trường công nghệ con người 
đang sống và những tác động của nó; thông qua các 
hoạt động thực hành, lao động, trải nghiêm và môi trường 
giáo dục ở nhà trường trong mối quan hệ chặt chẽ với gia 
đình và xã hội.

Trong giáo dục công nghệ, sự hình thành và phát 
triển năng lực chung được thể hiện qua các nàng lực 
như:

Năng lực tự chủ và tự học: Năng lực tự chủ của học 
sinh được biểu hiện thông qua sự tự tin và sử dụng 
hiệu quả các sản phẩm công nghệ trong gia đình, cộng 
đổng, trong học tập, công việc; bình tĩnh, xử lí có hiệu 
quả những sự cố kĩ thuật, công nghệ;ý thức và tránh 
được những tác hại (nếu có) do công nghệ mang lại,... 
Năng lực tự chủ được hình thành và phát triển ở học 
sinh thông qua các hoạt động thực hành, làm dự án, 
thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ, sử dụng 
và đánh giá các sản phẩm công nghệ, bảo đảm an toàn 
trong thế giới công nghệ ở gia đình, cộng đổng và trong 
học tập, lao động. Để hình thành, phát triển năng lực 
tự học, giáo viên coi trọng việc phát huy tính tích cực, 
tự lực, chủ động của học sinh, đồng thời quan tâm tới 
nguồn học liệu hỗ trợ tự học (đặc biệt là học liệu số), 
phương pháp, tiến trình tự học và đánh giá kết quả học 
tập của học sinh.

Năng lục giao tiếp và hợp tác: Năng lực này được thế 
hiện qua giao tiếp công nghệ, một thành phần cốt lõi của 
năng lực công nghệ. Việc hình thành và phát triển ở học 
sinh năng lực này được thực hiện thông qua dạy học hợp 
tác trong nhóm nhỏ, khuyến khích học sinh trao đổi, trình 
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bày, chia sẻ ý tưởng,... khi thực hiện các dựán học tập 
và sử dụng, đánh giá các sản phẩm công nghệ.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giáo dục 
công nghệ có nhiều ưu thế trong hì nh thành và phát triển 
ở học sinh năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông 
qua các hoạt động tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới; giải 
quyết các vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn.

2.1.2. Phương pháp hình thành, phát triển năng lực 
công nghệ

Môn Công nghệ hình thành và phát triển ở học sinh 
năng lực công nghệ, bao gồm các thành phần: Nhận 
thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, sử dụng công 
nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kể kĩ thuật. Năng lực 
công nghệ được hình thành và phát triển thông qua các 
hoạt động dạy và học. Mỗi hoạt động dạy học cụ thể đều 
xác định rõ mục tiêu phát triển năng lực trên cơ sở phân 
tích đặc điểm nội dung dạy học và tham chiếu khung 
năng lực chung, năng lực công nghệ.

2.2. Phương pháp dạy học trực quan
2.2.1. Khái niệm
Dạy học trực quan là cách thức mà giáo viên sử dụng 

những phương tiện trực quan làm công cụ hỗ trợ học 
sinh hình thành năng lực và phẩm chất.

Phương tiện trực quan là tất cả những phương tiện 
được sử dụng vào trong quá trình dạy học giúp chuyển 
biến nội dung hình thành mục tiêu dạy học.

Dạy học trực quan tạo điều kiện cho học sinh khám 
phá được những kiến thức để hình thành kĩ năng, nàng 
lực và phát triển phẩm chất qua các giác quan: nghe, 
nhìn, ngửi, nếm, sờ. Khi vận dụng phương pháp dạy học 
trực quan giáo viên cần chú ý các đặc điểm sau:

- Giáo viên xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ 
của học sinh trong quá trình quan sát từ đó hướng dẫn 
cách quan sát và ghi chép.

- Các phương tiện trực quan cần phải được lựa chọn 
phù hợp với mục đích, yêu cầu của bài học.

- Các phương tiện trực quan cần phải được chuẩn bị 
kĩ để tất cả học sinh có thể nhận biết được dấu hiệu bên 
ngoài cũng như bản chất của sự vật, hiện tượng.

- Giáo viên trình bày những phương tiện trực quan 
cũng như các thao tác theo một trình tự nhất định phù 
hợp nội dung cần đạt.

- Giáo viên sử dụng phương tiện trực quan một cách 
hợp lí, linh hoạt: đúng lúc, đúng nơi, kết hợp với lời nói để 
học sinh tiếp thu có hiệu quả.

- Phương tiện trực quan phải đảm bảo khoảng cách 
và ánh sáng cho tất cả học sinh quan sát sự vật, hiện 
tượng rõ ràng, đẩy đủ.

- Phương pháp quan sát giúp cho học sinh có điều 
kiện để mô tả được mẫu vật hay sản phẩm theo yêu cầu.

- Phương pháp trình bày trực quan giúp cho học sinh 
có kiến thức về các bước làm (quy trình) để tạo ra được 
vật mẫu, sản phẩm hay bản chất của sự vật, hiện tượng 
theo yêu cầu.

- Phương pháp trình diễn giúp cho học sinh có kiến 
thức về các thao tác để hoàn thành sản phẩm.

2.2.2. Cách tiến hành
Bước 1: Chuẩn bị phương tiện trực quan
Giáo viên chuẩn bị các phương tiện trực quan cần 

thiết (tranh hình, mô hình, dụng cụ, máy móc, thiết bị, 
video,...) phù hợp với chủ đề bài học.

Bước 2: Thiết kế nhiệm vụ học tập
Xác định mục tiêu học tập dựa trên mục tiêu chung 

của bài học.
Lựa chọn phương tiện phù hợp và đảm bảo đạt 

hiệu quả.
Thiết kế câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ học tập (yêu cầu 

có nhiều mức độ nhận thúc khác nhau nhằm rèn luyện kĩ 
năng có thể mô tả, trình bày kiến thức về sự việc, hiện 
tượng hay các thao tác kĩ thuật).

Học sinh tự đánh giá so với mục tiêu học tập đã 
đề ra.

Bước 3: Sử dụng phương tiện trực quan
Xác định mục đích sử dụng phương tiện trực quan: 

kiểm tra đánh giá bài cũ, giới thiệu bài mới, củng cố, 
ôn tập,...

Giáo viên nêu yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cần khai 
thác, cần có được từ phương tiện trực quan đó.

Nêu rõ các câu hỏi trong nhiệm vụ quan sát trước 
khi treo, giao tranh, vật mẫu, mô hình hay cho xem 
biểu diễn.

Giáo viên sử dụng phương tiện trực quan linh hoạt, 
hợp lí, đúng lúc, đúng nơi để việc tiếp thu của học sinh có 
hiệu quả.

Để phát triển năng lực tự học, năng lực giao tiếp và 
hợp tác giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân, 
cặp đôi hay nhóm.

Học sinh giới thiệu phương tiện trực quan (tên phương 
tiện, đặc điểm hình dáng, kích thước, màu sắc, cấu tạo,... 
của sự vật, hiện tượng).

Giáo viên tổng hợp chốt kiến thức cần thiết.
Mở rộng hình thức đánh giá: Học sinh tự đánh giá, 

học sinh đánh giá lẫn nhau hay giáo viên đánh giá, nhận 
xét học sinh.

2.3. Vận dụng phương pháp dạy học trực quan dạy 
học “Chương 1: Vẽ kĩ thuật cơ sử’môn Công nghệ 11 
nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

2.3.1. Chuẩn bị phương tiện trực quan và nhiệm vụ 
họctập

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho 
học sinh đòi hỏi sự chuẩn bị kĩ càng của cả giáo viên 
viên và học sinh. Trong mỗi bài dạy, giáo viên cần nghiên 
cứu nội dung bài học và tham khảo thông tin có liên 
quan tới nộidung bài học trong các tài liệu tham khảo. 
Bên cạnh đó, giáo viên cần khai thác, lựa chọn, cập 
nhật các thông tin trên mạng có liên quan đến nội dung 
bài học. Ngoài ra, giáo viên cần giao nhiệm vụ cho học 
sinh (từ tiết học trước) để học sinh có một tâm thế tiếp 
thu bài học tốt khi đã có sự chuẩn bị ở nhà.

Công nghệ 11 là môn học có tính ứng dụng cao, 
hầu hết các nội dung môn học đều gắn với thực tiễn đời 
sống. Vì vậy, dạy học môn Công nghệ 11 theo định 
hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh, 
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giáo viên cần có sựtrang bị đầy đủ về phương tiện dạy 
học. Việc chuẩn bị đầy đủ các phương tiện dạy học 
giúp học sinh hiểu rõ hơn về bản chất của mọi khái 
niệm trừu tượng, là cơ sở khoa học minh chứng có sức 
thuyết phục, là sự vật trực quan sinh động nhất, giúp 
việc học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả.

Để dạy học chương 1 - Vẽ kĩ thuật cơ sởtrong chương 
trình Công nghệ 11, giáo viên cần chuẩn bị các phương 
tiện trực quan. Cụ thể như:

Khi dạy bài 1 - Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, 
giáo viên chuẩn bị các bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4, 
A3 (bao gồm có khung tên, khung bản vẽ, các hình biểu 
diễn có ghi kích thước); Phiếu học tập.
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Khi dạy học bài 2 - Hình chiếu vuông góc và bài 3 - 
Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản, giáo 
viên chuẩn bị mô hình mẫu vật bằng gỗ, mô hình ba 
mặt phẳng hình chiếu và chuẩn bị slide trên powerpoint; 
Phiếu học tập.

Khi dạy học bài 4 - Mặt cắt và hình cắt, giáo viên 
chuẩn bị các mô hình đã được cắt 1/2 và 1/4 và chuẩn bị 
các slide trên PowerPoint; Bảng phụ.

tun
2.3.2. Tiến trình các bước giảng dạy bằng phương 

tiện trực quan nhằm phát triển phẩm chất, năng lực 
học sinh

Dạy học chương 1 - Vẽ kĩ thuật cơ sở bằng phương 
pháp dạy học trực quan để phát triển phẩm chất, năng 
lực của người học, giáo viên tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên giới thiệu nội dung và chia nhóm hoạt 

động học tập (cặp đôi hoặc nhóm).
- Giáo viên nêu rõ các câu hỏi trong nhiệm vụ học tập 

và giao mô hình trực quan cho các nhóm. Nêu rõ thời 
gian thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh nghe, quan sát và nghiên cứu tài liệu học 

tập cũng như mô hình trực quan, trao đổi, thảo luận 
nhóm để trả lời các yêu cầu được giao.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
- Học sinh đại diện của các nhóm báo cáo nhiệm vụ 

học tập, các nhóm khác tham gia đặt câu hỏi phản biện.
Bước 4: Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập
- Trên cơ sở báo cáo kết quả cũng như kết quả phản 

biện của các nhóm vẻ nhiệm vụ học tập của nhóm mình, 
giáo viên nhận xét ý thức học tập, chất lượng câu trả lời 
và cuối cùng thể chế hóa kiến thức cần đạt.

Ví dụ 1: Khi dạy học bài 1 - Tiêu chuẩn trình bày bản 
vẽ kĩ thuật

Sau khi giảng dạy xong phần nội dung về khổ giấy, 
giáo viên tiến hành chia lớp thành 4 nhóm. Và nêu yêu 
cầu cần thực hiện để hoàn thành phiếu học tập. Tiếp 
theo giáo viên phát cho các nhóm các loại bản vẽ và 
phiếu học tập số 1 đã chuẩn bị trước.

Học sinh sau khi nghe giảng giải và nắm được các 
yêu cầu cần thực hiện, tiến hành trao đổi, thảo luận theo 
nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1 theo yêu cầu.

Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả của nhóm 
mình, các nhóm còn lại đặt câu hỏi phản biện. Sau đó 
đại diện nhóm giải đáp các câu hỏi phản biện.

Sau khi nghe các nhóm báo cáo kết quả và trả lời các 
câu hỏi phản biện, giáo viên nhận xét ý thức tham gia 
học tập của các nhóm và chất lượng các câu trả lời. Cuối 
cùng giáo viên thể chế hóa kiến thúc về khung tên, khung 
bản vẽ, tỉ lệ, các loại đường nét vẽ.

Ví dụ 2: Khi dạy học bài 4 - Mặt cắt và hình cắt
Khi giảng dạy khái niệm về hình cắt và mặt cắt, giáo 

viên sử dụng hình ảnh động đã thiết kế trên slide để piới 
thiệu cho học sinh về vật thể, mặt phẳng cắt, mặt phang 
hình chiếu và cách tiến hành cắt. Sau đó giáo viên phân 
tích và đặt câu hỏi “phân biệt mặt phẳng cắt và mặt 
phảng hình chiếu?”, yêu cầu học sinh hoạt động cặp đôi 
để phân biệt được mặt phẳng hình chiếu và mặt phảng 
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cắt. Từ đó, học sinh đưa ra được khái niệm hình cắt và 
mặt cắt.

Để khắc sâu kiến thức, giáo viên tiến hành chia lớp 
thành các nhóm và yêu cầu vẽ hình cắt và mặt cắt của 
các mô hình mẫu vật đã cắt. Giáo viên tiến hành phát 
mẫu vật cho các nhóm.

Học sinh sau khi nắm bắt được các nhiệm vụ cần 
thực hiện và nhận các mô hình tiến hành trao đổi, thảo 
luận và vẽ hình cắt, mặt cắt lên bảng phụ. Sau đó, giáo 
viên cho các nhóm nhận xét, đánh giá chéo nhau chỉ ra 
điểm chưa đúng.

Cuối cùng, giáo viên treo kết quả của các nhóm lên 
bảng và nhận xét, đánh giá kết quả của các nhóm cũng 
như nhũng đánh giá chéo lẫn nhau giữa các nhóm. Giáo 
viên nhấn mạnh lại kiến thức cần đạt được.

2.3.3. Kết quả thực nghiệm
Sau khi tổ chức dạy học thực nghiệm với học sinh 

lớp 11 của trường THPT Thân Nhân Trung tại tỉnh 
Bắc Giang, tiến hành lấy phiếu phản hồi từ người học 
và quan sát thực tế lớp học, kết quả cho thấy, học 
sinh rất chăm chỉ học tập, trung thực và trách nhiệm 
trong các hoạt động cũng như nhiệm vụ được giao. 
Học sinh tích cực, hợp tác, tự lực, chủ động, tự tin, 
hào hứng trao đổi, trình bày, chia sẻ ý tưởng của mình 
trong mọi hoạt động học tập, cụ thể như hoạt động 
trải nghiệm, thảo luận trên lớp và báo cáo kết quả thu 
được sau mỗi hoạt động; bước đầu học sinh đã vận 
dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

Do vậy, nếu giáo viên vận dụng một cách linh hoạt 
phương pháp và kỹ thuật dạy học vào quá trình dạy học 
một cách hợp lí sẽ tích cực hóa quá trình học tập của 
học sinh, giúp các em khắc sâu kiến thức và vận dụng 

được kiến thức vào thực tiễn sẽ giúp các em có khả 
nàng thích ứng cao trong cuộc sống.

3. Kết luận
Việc vận dụng phương pháp dạy học trực quan trong 

dạy học “chương 1 - Vẽ kĩ thuật cơ sở’ môn Công nghệ 
11 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng và 
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đã mang lại 
hiệu quả tốt. Để vận dụng phương pháp dạy học trực 
quan mang lại hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị, 
lựa chọn kĩ lưỡng phương tiện trực quan phù hợp và đặc 
trưng cho từng nội dung học tập; Linh hoạt trong tổ chức 
hoạt động cho học sinh, sử dụng tốt các kỹ thuật dạy học 
trong các tiết học, bài học hoặc chủ để. □
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Applying visual teaching methods in teaching chapter 1 "Basic technical drawing" in technology subject 111n order to 
develop students' physical health and capacity
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Abstract: In the article, the author proposes the application of visual teaching methods in teaching “chapter 1 - Basic technical 
drawing” in Technology 11 in order to develop students’ physical health and capacity. Experimental results show that the students 
are very hardworking, honest and responsible in assigned activities and tasks. They are active, cooperative, self-reliant, proactive, 
confident, excited to exchange, present and share their ideas in all learning activities, such as experiential activities, class discussions 
and reporting the results obtained after each activity. Initially, they applied the knowledge they learned in practice.
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